
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 12A (2020- 2021) 

TT Nội dung kiến thức 

 

 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

 

% 

tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao Số CH 
Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

TN 

 
  

1 Các nước Đông 

Nam Á và Ấn Độ 

Bài 4. Các nước Đông 

Nam Á và Ấn Độ 
06 4.0 06 7.0 0 0 0 0 12 

11.0 
30.0% 

2 Các nước Châu 

Phi và Mỹ Latin 

Bài 5. Các nước Châu 

Phi và Mỹ Latin 
05 4.0 02 3.0 01 2.5 0 0 08 

9.5 
20% 

3 Nước Mỹ Bài 6. Nước Mỹ 03 2.0 04 5.0 0 0 0 0 07 
7.0 

17.5% 

4 Tây Âu Bài 7. Tây Âu 02 2.0 02 2.5 01 2.5 01 2.5 06 9.5 15% 

5 Nhật Bản Bài 8. Nhật Bản 
04 3.0 02 2.5 0 0 01 2.5 07 

8.0 

 

17.5% 

Tổng  20 15.0 16 20.0 02 5.0 02 5.0 40 45phút 100% 

Tỉ lệ %   50% 40% 5% 5%    

Tỉ lệ chung%  90% 10% 100% 45phút 100% 

 

 



MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 12D (2020- 2021) 

TT Nội dung kiến thức 

 

 

 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

 

 

% 

tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao Số CH 
Thời 

gian 

Số CH 
Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 
TN   

1 Các nước Đông 

Nam Á và Ấn Độ 

Bài 4. Các nước Đông 

Nam Á và Ấn Độ 
06 4.0 05 6.0 01 1.5 01 2.0 13 

13.5 
32.5% 

2 Các nước Châu 

Phi và Mỹ Latin 

Bài 5. Các nước    

Châu Phi và Mỹ Latin 
05 4.0 01 1.5 01 2.0 0.1 2.0 08 

9.5 
20% 

 Nước Mỹ Bài 6. Nước Mỹ 03 2.0 02 2.5 01 1.5 01 2.0 07 
8.0 

17.5% 

4 Tây Âu Bài 7. Tây Âu 02 2.0 02 2.5 01 2.0 01 2.0 06 
8.5 

15% 

5 Nhật Bản Bài 8. Nhật Bản 04 3.0 02 2.5 0 0 0 0 06 5.5 15% 

   20 15.0 12 15.0 04 7.0 04 8.0 40 45phút 100% 

Tỉ lệ % 50% 30% 10% 10% 40 45 100% 

TỈ LỆ CHUNG 80% 20%    



 


